
STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa

1 2029205096 NGÔ THÙY TRANG 11DHAV9 Khoa Ngoại ngữ

2 2005200322 THẠCH LÂM TRƯỜNG 11DHTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm

3 2006200008 LƯU NGỌC THÙY TRANG 11DHCBTS Khoa Công nghệ Thực phẩm

4 2027200007 LÂM THỊ NGỌC YẾN 11DHCM1 Khoa Công nghệ May và Thời trang

5 2022200099 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11DHDB2 Khoa Công nghệ Thực phẩm

6 2004200025 TRẦN TRƯƠNG MINH THƯ 11DHHH1 Khoa Công nghệ Hoá học

7 2036205670 NGÔ HOÀNG HUY 11DHKDQT6 Khoa Quản trị kinh doanh

8 2036205714 NGUYỄN NHẬT TÂN 11DHKDQT8 Khoa Quản trị kinh doanh

9 2007206285 ĐỒNG THỊ THANH THOA 11DHKT4 Khoa Tài chính - Kế toán

10 2023200382 LÂM SÔ RI DA 11DHNH1 Khoa Tài chính - Kế toán

11 2013200143 CHAU IN NGOAN 11DHQT05 Khoa Quản trị kinh doanh

12 2013205445 TRẦN TRƯƠNG HOÀNG NGUYÊN 11DHQT15 Khoa Quản trị kinh doanh

13 2030209532 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 11DHQTDVNH8 Khoa Du lịch và Ẩm thực

14 2038200356 HOÀNG THỊ HOÀI 11DHQTKS3 Khoa Du lịch và Ẩm thực

15 2008200311 THẠCH THỊ DIỆU HUYÊN 11DHSH1 Khoa Sinh học và Môi trường

16 2005208317 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 11DHTP15 Khoa Công nghệ Thực phẩm

17 2005201195 THẠCH MINH DUY 11DHTP7 Khoa Công nghệ Thực phẩm

18 2005200705 TRẦN QUAN THỤC ANH 11DHTP7 Khoa Công nghệ Thực phẩm

19 2005200594 LÊ NGUYỄN TRÂM ANH 11DHTP7 Khoa Công nghệ Thực phẩm

20 2005208173 THẠCH KIÊN THỊ LINH ĐA 11DHTPTD Khoa Công nghệ Thực phẩm

21 2001207076 PHẠM HUY HOÀNG 11DHTH13 Khoa Công nghệ Thông tin

22 2033210112 KIỀU VŨ PHỤNG 12DHBM06 Khoa Công nghệ Thông tin

23 2033210966 PHẠM HỮU TÍN 12DHBM07 Khoa Công nghệ Thông tin

24 2035210038 LƯƠNG HỒNG ANH 12DHCBTS01 Khoa Công nghệ Thực phẩm

25 2006210475 THẠCH TẤN LỌC 12DHCBTS02 Khoa Công nghệ Thực phẩm

26 2025216959 LÊ TẤN QUANG 12DHCDT02 Khoa Công nghệ Cơ khí

27 2006210311 NGUYỄN THỊ CẨM TIẾN 12DHDB04 Khoa Công nghệ Thực phẩm

28 2002217297 TRẦN PHẠM TRUNG TRỰC 12DHDT06 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

29 2004210123 LÊ THỊ HOÀNG TÚ 12DHHH02 Khoa Công nghệ Hoá học

30 2004212051 TIÊU HUY BẢO 12DHHH05 Khoa Công nghệ Hoá học

31 2007214675 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 12DHKT_TD Khoa Tài chính - Kế toán

32 2007210380 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 12DHKT02 Khoa Tài chính - Kế toán

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 

 THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/08/2021 



STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa

33 2007210548 KIỀU CHÂU ÁNH TUYẾT 12DHKT04 Khoa Tài chính - Kế toán

34 2007210326 LÂM LƯU MINH ANH 12DHKT06 Khoa Tài chính - Kế toán

35 2007214625 LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 12DHKT08 Khoa Tài chính - Kế toán

36 2007210741 VƯƠNG VÕ THU HÀ 12DHKT12 Khoa Tài chính - Kế toán

37 2007214577 HÀ NGỌC THÚY AN 12DHKT12 Khoa Tài chính - Kế toán

38 2037215269 THUẬN THỊ THẢO 12DHKTL08 Khoa Chính trị - Luật

39 2034210276 TRẦN NGỌC THANH TRÀ 12DHNA01 Khoa Du lịch và Ẩm thực

40 2023210495 NGUYỄN THÀNH LUÂN 12DHNH02 Khoa Tài chính - Kế toán

41 2023211589 SƠN THỊ NGỌC MAI 12DHNH03 Khoa Tài chính - Kế toán

42 2023211624 BÙI THỊ MỸ HÀ 12DHNH04 Khoa Tài chính - Kế toán

43 2023210729 HỨA HOÀNG MINH TIẾN 12DHNH05 Khoa Tài chính - Kế toán

44 2023214278 NGHIÊM THỊ KHÁNH LINH 12DHNH09 Khoa Tài chính - Kế toán

45 2023210604 NÈANG THA RY 12DHNH09 Khoa Tài chính - Kế toán

46 2023210918 PHÚ NỮ HƯƠNG GIANG 12DHNH10 Khoa Tài chính - Kế toán

47 2030210218 ĐỖ TRỊNH PHƯƠNG UYÊN 12DHQTDVNH02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

48 2030219543 TRẦN HOÀNG BẢO TRÂN 12DHQTDVNH04 Khoa Du lịch và Ẩm thực

49 2030219536 HUỲNH HỒNG NGỌC TRÂM 12DHQTDVNH05 Khoa Du lịch và Ẩm thực

50 2013213136 DƯƠNG MINH CHÂU 12DHQTKD_TD Khoa Quản trị kinh doanh

51 2013211355 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12DHQTKD04 Khoa Quản trị kinh doanh

52 2013213281 ĐÀO NGUYỄN HẢI MY 12DHQTKD12 Khoa Quản trị kinh doanh

53 2038210482 LƯ THỊ BÍCH CHI 12DHQTKS02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

54 2038211734 NEÁNG ĐA RIM 12DHQTKS03 Khoa Du lịch và Ẩm thực

55 2038219267 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12DHQTKS04 Khoa Du lịch và Ẩm thực

56 2038219240 PHAN THỊ THANH THẢO 12DHQTKS05 Khoa Du lịch và Ẩm thực

57 2041210171 TRỊNH LÊ HOA VIÊN 12DHQTTP01 Khoa Công nghệ Thực phẩm

58 2041214050 PHẠM HOÀNG NAM 12DHQTTP02 Khoa Công nghệ Thực phẩm

59 2041214080 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 12DHQTTP03 Khoa Công nghệ Thực phẩm

60 2008210236 THỊ TRÚC LINH 12DHSH01 Khoa Sinh học và Môi trường

61 2032210006 CHAU SÓC SANL 12DHTDH02 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

62 2032210095 NÔNG VĂN VIỆT 12DHTDH02 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

63 2032217343 CHAU CHẾCH 12DHTDH04 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

64 2032217492 CHAU VANH NẮCH 12DHTDH04 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

65 2032217334 PHẠM TUẤN ANH 12DHTDH05 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

66 2005210824 PHẠM TƯỜNG BÌNH AN 12DHTP03 Khoa Công nghệ Thực phẩm

67 2005210562 HOÀNG THỊ MINH THÚY 12DHTP04 Khoa Công nghệ Thực phẩm

68 2005218130 ĐỔNG KIẾT TƯỜNG 12DHTP07 Khoa Công nghệ Thực phẩm

69 2005218077 LÊ NGUYỄN GIA THỤY 12DHTP09 Khoa Công nghệ Thực phẩm
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70 2039210312 VÒNG TẮC DANH 12DHTQ03 Khoa Ngoại ngữ

71 2039212955 LÂM THỊ TY LAN 12DHTQ05 Khoa Ngoại ngữ

72 2001216147 NGUYỄN LÊ KIM THÀNH 12DHTH_TD Khoa Công nghệ Thông tin

73 2001216004 NGUYỄN NGỌC ÁI NHI 12DHTH04 Khoa Công nghệ Thông tin

74 2001215980 HỒ VĂN NGHĨA 12DHTH09 Khoa Công nghệ Thông tin

75 2001215599 NGUYỄN VIỆT ANH 12DHTH11 Khoa Công nghệ Thông tin

76 2001210529 NGUYỄN VĨ ÂN 12DHTH13 Khoa Công nghệ Thông tin

77 2001210754 NGUYỄN TẤN QUANG 12DHTH15 Khoa Công nghệ Thông tin

78 2029224219 TRẦN ANH TÀI 13DHAV02 Khoa Ngoại ngữ

79 2033222059 ĐINH QUỐC KHÁNH 13DHBM01 Khoa Công nghệ Thông tin

80 2006221537 TRANG THỊ LỆ HỒNG 13DHCBTS Khoa Công nghệ Thực phẩm

81 2025220944 VÕ THÀNH ĐẠT 13DHCDT02 Khoa Công nghệ Cơ khí

82 2022222669 ĐỖ THỊ HỒNG MƠ 13DHDB01 Khoa Công nghệ Thực phẩm

83 2002223181 VĂN LÂM NGUYỄN 13DHDT01 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

84 2004221035 PHẠM PHƯƠNG GIANG 13DHHH02 Khoa Công nghệ Hoá học

85 2036223093 LÃ THANH NGỌC 13DHKDQT01 Khoa Quản trị kinh doanh

86 2036226124 DƯƠNG THỊ MỸ YẾN 13DHKDQT04 Khoa Quản trị kinh doanh

87 2007221440 HOÀNG THỊ HOA 13DHKT03 Khoa Tài chính - Kế toán

88 2007221852 SẦM THỊ HƯỜNG 13DHKT03 Khoa Tài chính - Kế toán

89 2007223651 PHUM CHANH SÔ PHIA 13DHKT04 Khoa Tài chính - Kế toán

90 2007225785 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN 13DHKT04 Khoa Tài chính - Kế toán

91 2037222290 PHẠM NGUYỄN THÙY LINH 13DHKTL01 Khoa Chính trị - Luật

92 2037220820 NGUYỄN DƯƠNG DUY DƯƠNG 13DHKTL02 Khoa Chính trị - Luật

93 2037220603 DƯƠNG THỊ KIM DIÊN 13DHKTL03 Khoa Chính trị - Luật

94 2037221875 PHAN THẾ KIÊN 13DHKTL03 Khoa Chính trị - Luật

95 2023224064 ĐẶNG DIỄM QUỲNH 13DHNH01 Khoa Tài chính - Kế toán

96 2023225358 NÔNG THỊ TRANG 13DHNH03 Khoa Tài chính - Kế toán

97 2031226272 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRINH 13DHQLMT02 Khoa Sinh học và Môi trường

98 2024226138 DƯƠNG HOÀNG YẾN 13DHQTDVLH02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

99 2024221409 HỒ DUY HIẾU 13DHQTDVLH02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

100 2040222679 TRẦN TRÀ MY 13DHQTKD_TD Khoa Quản trị kinh doanh

101 2013224739 LUNG NGỌC THẢO 13DHQTKD01 Khoa Quản trị kinh doanh

102 2013220696 VI VĂN DUY 13DHQTKD02 Khoa Quản trị kinh doanh

103 2013221078 VÒNG TRÙNG HÀ 13DHQTKD02 Khoa Quản trị kinh doanh

104 2013225721 HOÀNG THỊ THU UYÊN 13DHQTKD05 Khoa Quản trị kinh doanh

105 2038224092 VÕ ĐỨC QUỲNH 13DHQTKS02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

106 2040225769 NGẠC THỊ ƯƠNG 13DHQTMK02 Khoa Quản trị kinh doanh
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107 2040220598 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 13DHQTMK03 Khoa Quản trị kinh doanh

108 2040221355 NGUYỄN THỊ HIỀN 13DHQTMK03 Khoa Quản trị kinh doanh

109 2040225734 LÊ THỊ UYÊN 13DHQTMK03 Khoa Quản trị kinh doanh

110 2040226121 HOÀNG THỊ YẾN 13DHQTMK1 Khoa Quản trị kinh doanh

111 2008222393 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 13DHSH01 Khoa Sinh học và Môi trường

112 2008220017 NGUYỄN MINH AN 13DHSH01 Khoa Sinh học và Môi trường

113 2008223535 LÂM THỊ HUỲNH NHƯ 13DHSH03 Khoa Sinh học và Môi trường

114 2032222043 VÕ TUẤN KHANH 13DHTDH01 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

115 2032222504 NGUYỄN PHÁP LUẬT 13DHTDH02 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

116 2032220285 VŨ TĂNG BA 13DHTDH03 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

117 2005221228 BÙI THỊ MỸ HẰNG 13DHTP_TD Khoa Công nghệ Thực phẩm

118 2005226098 LÊ MỸ YÊN 13DHTP01 Khoa Công nghệ Thực phẩm

119 2005223365 THẠCH THỊ YẾN NHI 13DHTP03 Khoa Công nghệ Thực phẩm

120 2005220377 BƠ NAH RIA PRONG BÍCH 13DHTP04 Khoa Công nghệ Thực phẩm

121 2039224168 ĐINH AN SIÊNG 13DHTQ01 Khoa Ngoại ngữ

122 2039224810 TRỊNH NGỌC THẢO 13DHTQ02 Khoa Ngoại ngữ

123 2001225779 TỪ ANH VĂN 13DHTH01 Khoa Công nghệ Thông tin

124 2001220205 LÝ NGUYỄN HOÀNG ANH 13DHTH03 Khoa Công nghệ Thông tin

125 2001223968 TRẦN TRỌNG QUÍ 13DHTH03 Khoa Công nghệ Thông tin

126 2001224163 KIM NGỌC SÁNG 13DHTH04 Khoa Công nghệ Thông tin

127 2001221671 TRƯƠNG ĐỨC HUY 13DHTH04 Khoa Công nghệ Thông tin

128 2001220623 HỒ THÁI DINH 13DHTH05 Khoa Công nghệ Thông tin

129 2001222443 NGUYỄN THÀNH LONG 13DHTH06 Khoa Công nghệ Thông tin

130 2001222222 TRẦN THỊ MỸ LÂN 13DHTH08 Khoa Công nghệ Thông tin

131 2033230130 NGÔ TUẤN KIỆT 14DHBM02 Khoa Công nghệ Thông tin

132 2033230317 PHẠM TRUNG TRỰC 14DHBM03 Khoa Công nghệ Thông tin

133 2033230329 TRẦN ĐỨC QUỐC VƯƠNG 14DHBM03 Khoa Công nghệ Thông tin

134 2003230045 PHẠM PHÚC TRƯỜNG HẢI 14DHCK02 Khoa Công nghệ Cơ khí

135 2022231694 QUÁCH NGỌC HÀ 14DHDB03 Khoa Công nghệ Thực phẩm

136 2022230033 ĐINH THANH LỆ 14DHDB03 Khoa Công nghệ Thực phẩm

137 2002230076 TIÊU ANH KHÔI 14DHDT01 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

138 2004230170 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 14DHHH02 Khoa Công nghệ Hoá học

139 2036230531 HUỲNH THỊ MỸ TRÂM 14DHKDQT07 Khoa Quản trị kinh doanh

140 2036230108 CHU KIM GUN 14DHKDQT08 Khoa Quản trị kinh doanh

141 2043230045 NHỮ NHƯ NGỌC 14DHKDTT02 Khoa Công nghệ May và Thời trang

142 2007230293 VŨ THỊ VÂN OANH 14DHKT01 Khoa Tài chính - Kế toán

143 2007230258 TẠ THỊ ÁNH NGUYỆT 14DHKT01 Khoa Tài chính - Kế toán
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144 2007230303 TRƯƠNG QUANG THANH PHÚC 14DHKT02 Khoa Tài chính - Kế toán

145 2007230076 THÁI THÀNH ĐẠT 14DHKT02 Khoa Tài chính - Kế toán

146 2007230446 NGUYỄN HẠNH TRANG 14DHKT08 Khoa Tài chính - Kế toán

147 2037230316 NGUYỄN THANH PHÚC 14DHKTL02 Khoa Chính trị - Luật

148 2037230364 NGUYỄN TỰ MINH TÂN 14DHKTL05 Khoa Chính trị - Luật

149 2042230057 NGUYỄN BẢO TOÀN 14DHKTN02 Khoa Công nghệ Cơ khí

150 2045230100 ĐẶNG TIẾN THUẬT 14DHKHDL02 Khoa Công nghệ Thông tin

151 2023230052 LÝ QUÝ BIÊN 14DHNH01 Khoa Tài chính - Kế toán

152 2023230048 TẠ QUYÊN THẢO ÂN 14DHNH01 Khoa Tài chính - Kế toán

153 2023230023 PHẠM LAN ANH 14DHNH05 Khoa Tài chính - Kế toán

154 2023230247 HỒ ĐỖ VÂN MINH 14DHNH06 Khoa Tài chính - Kế toán

155 2023230506 HUỲNH THỊ XUÂN TRANG 14DHNH08 Khoa Tài chính - Kế toán

156 2023230254 PHÚ NỮ HOÀNG MY 14DHNH09 Khoa Tài chính - Kế toán

157 2023230029 ĐINH THỊ QUỲNH ANH 14DHNH09 Khoa Tài chính - Kế toán

158 2024230122 THẠCH THỊ CÀNH NHA 14DHQTDVLH03 Khoa Du lịch và Ẩm thực

159 2030230256 ĐỒNG QUỐC VIỆT 14DHQTDVNH04 Khoa Du lịch và Ẩm thực

160 2013230035 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 14DHQTKD01 Khoa Quản trị kinh doanh

161 2013230131 LÊ NGUYỄN KIỀU GIANG 14DHQTKD04 Khoa Quản trị kinh doanh

162 2038230256 ĐÀM THỊ THANH 14DHQTKS02 Khoa Du lịch và Ẩm thực

163 2038230335 NGUYỄN MINH VŨ 14DHQTKS04 Khoa Du lịch và Ẩm thực

164 2044230265 HUỲNH NHƯ TRỌNG 14DHTMDT05 Khoa Quản trị kinh doanh

165 2005230073 VÕ PHƯƠNG DU 14DHTP02 Khoa Công nghệ Thực phẩm

166 2005230123 VŨ HƯƠNG GIANG 14DHTP04 Khoa Công nghệ Thực phẩm

167 2005230268 THÁI THỊ KIỀU LOAN 14DHTP08 Khoa Công nghệ Thực phẩm

168 2039230067 NHÂM THỊ HOA 14DHTQ04 Khoa Ngoại ngữ

169 2039230091 HOÀNG THỊ LÀI 14DHTQ05 Khoa Ngoại ngữ

170 2001230761 LƯƠNG DUY SƠN 14DHTH03 Khoa Công nghệ Thông tin

171 2001230472 NGUYỄN HOÀNG LỘC 14DHTH06 Khoa Công nghệ Thông tin

172 2001230685 KHƯƠNG HOÀNG PHÚC 14DHTH07 Khoa Công nghệ Thông tin

173 2001230567 HỨA QUÁCH NHƯ NGỌC 14DHTH07 Khoa Công nghệ Thông tin

174 2001230500 VÕ TRẦN XUÂN MAI 14DHTH09 Khoa Công nghệ Thông tin

175 2001230570 BÙI BẢO NGỌC 14DHTH11 Khoa Công nghệ Thông tin

176 2001231018 VÕ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14DHTH14 Khoa Công nghệ Thông tin

177 2001230609 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 14DHTH14 Khoa Công nghệ Thông tin
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